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BÁO CÁO THẨM TRA
Nghị quyết Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu kỳ điều chỉnh

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; 
Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Ban Kinh tế - Xã hội tổ chức thẩm tra dự thảo Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu kỳ điều chỉnh. Tham dự họp có lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân huyện; các ngành có liên quan. Sau khi nghe và tiếp thu ý kiến tham gia thảo luận của các đại biểu dự họp, Ban Kinh tế - Xã hội xin báo cáo Hội đồng nhân dân huyện một số nội dung sau:
1. Về cơ sở pháp lý
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) được xây dựng dựa trên các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ huyện. Một số chỉ tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội đã có sự điều chỉnh, bổ sung tại Đại hội XVI của Đảng bộ huyện và thực hiện Nghị quyết số 890/NQ-UBTVQH13 ngày 11/3/2015 về việc điều chỉnh địa giới huyện Sa Thầy để thành lập huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum. Căn cứ Điều 46 Luật Đất đai năm 2013 việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đến năm 2020 là đúng quy định.
Bên cạnh đó, việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu kỳ điều chỉnh được lập theo quy định của Luật Đất đai 2003 và có một số nội dung chưa phù hợp với quy định của Luật Đất đai 2013. Do đó, Luật Đất đai 2013 (khoản 1 Điều 51) đã quy định: đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt trước ngày Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thi hành thì phải rà soát, điều tra bổ sung để điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho phù hợp với quy định của Luật này khi lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2016 - 2020).
Ban Kinh tế - Xã hội nhận thấy việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu kỳ điều chỉnh sẽ làm căn cứ cho việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất phục vụ kịp thời nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện.
Như vậy, UBND huyện trình HĐND huyện thông qua Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu kỳ điều chỉnh là đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật và theo đúng công văn số 1184/STNMT-QH ngày 21/9/2016 của Sở Tài nguyên & Môi trường về việc phân bổ tạm thời chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh.
Tuy nhiên, hiện nay UBND tỉnh vẫn chưa có quyết định giao chỉ tiêu đất chính thức cho huyện. Số liệu điều chỉnh quy hoạch căn cứ trên số tạm giao của Sở Tài nguyên & Môi trường tại Công văn số 1184/STNMT-QH ngày 21/9/2016.
2. Về nội dung Quy hoạch
2.1. Kết quả triển khai thực hiện
Thực hiện kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của huyện Sa Thầy, Ban Kinh tế - Xã hội nhận thấy định hướng phân bổ cơ cấu sử dụng đất của tỉnh Kon Tum cho huyện Sa Thầy cơ bản đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển tổng thể giai đoạn 2011 - 2015 của địa phương.
- Đất nông nghiệp theo quy hoạch, kế hoạch được duyệt 124.521,49 ha, thực hiện 131.849,69 ha, tăng 7.328,2 ha.
- Đất phi nông nghiệp theo quy hoạch, kế hoạch được duyệt 7.041,10 ha, thực hiện 7.602,13 ha, tăng 561,03 ha.
- Đất chưa sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch được duyệt 11.959,62 ha, thực hiện 3.721,04 ha, giảm 8.238,58 ha.
Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản nhất trí với báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo Kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, báo cáo chỉ nêu lên kết quả thực hiện, vẫn chưa đánh giá chi tiết, chưa đưa ra được dẫn chứng cụ thể các tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu. Vì căn cứ từ những tồn tại, khó khăn trên, các ngành, địa phương sẽ đưa ra những giải pháp khắc phục, làm cơ sở để Hội đồng nhân dân quyết định điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020. 
2.2. Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu kỳ điều chỉnh
Việc điều chỉnh quy hoạch và lập kế hoạch sử dụng đất huyện Sa Thầy lần này cần phải phù hợp với các nội dung đổi mới của Luật Đất đai năm 2013, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, có hiệu quả nhằm khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường theo đúng quan điểm, mục tiêu sử dụng đất đã được nêu trong Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của HĐND tỉnh Kon Tum về Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Kon Tum.
* Các chỉ tiêu cụ thể
- Điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch đến năm 2020 
+ Điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch đất nông nghiệp đến năm 2020 là 133.688,02 ha, tăng so với hiện trạng năm 2015 là 1.838,33 ha.
+ Điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch đất phi nông nghiệp đến năm 2020 là 9.483,84 ha, tăng so với hiện trạng năm 2015 là 1.882,71 ha.
+ Điều chỉnh chỉ tiêu đất chưa sử dụng đến năm 2020 là 0 ha, giảm  3.721,04 ha so với hiện trạng năm 2015.
- Kế hoạch sử dụng đất năm đầu kỳ điều chỉnh 
+ Kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp là 131.534,43 ha, giảm 315,26 ha so với hiện trạng năm 2015.
+ Kế hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp là 8.012,2 ha, tăng 410,07 ha so với hiện trạng năm 2015.
+ Kế hoạch sử dụng đất chưa sử dụng là 3.626,23 ha, giảm 94,81 ha so với hiện trạng năm 2015.
3. Ý kiến của Ban Kinh tế - Xã hội
Sau khi rà soát phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu kỳ điều chỉnh do UBND huyện trình, Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị UBND huyện làm rõ một số vấn đề sau:
3.1. Về chỉ tiêu đất trồng lúa
Đề nghị UBND huyện kiểm tra, điều chỉnh chỉ tiêu diện tích đất chuyên trồng lúa nước theo hiện trạng thực tế năm 2015 và định hướng quy hoạch giai đoạn 2016 - 2020 cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020 của huyện([footnoteRef:2]). [2: () Điều chỉnh quy hoạch đất chuyên trồng lúa nước đến 2020 là 767,31 ha. Kế hoạch phát triển diện tích lúa nước đến 2020 là: Lúa Đông Xuân 830 ha, Lúa Mùa 900 ha).] 

3.2. Về chỉ tiêu đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng
Các chỉ tiêu phân bổ cho các loại đất rừng đều tăng so với hiện trạng([footnoteRef:3]) theo Ban là cần thiết, bởi lẽ hiện nay tình hình biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, do đó việc giữ, tăng diện tích đất rừng là vấn đề khá quan trọng. [3: () Đất rừng phòng hộ: Hiện trạng: 11.961,17 ha, điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020: 13.297,55 ha, tăng 1.336,38 ha.
Đất rừng đặc dụng: Hiện trạng: 41.694,78 ha, điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020: 44.470,90 ha, tăng 2.776,12 ha.] 

Tuy nhiên, đề nghị cần xác định rõ: Diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ do BQL Vườn Quốc gia Chưmomray và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy quản lý theo hiện trạng là bao nhiêu ha; làm rõ việc điều chỉnh giảm diện tích đất rừng sản xuất để quy hoạch tăng diện tích đất rừng đặc dụng có đúng với quy định về phân loại 3 loại rừng và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương hay không.
Ngoài ra, đề nghị xác định nhu cầu diện tích rừng phòng hộ cho mục đích bảo đảm bảo vệ nguồn nước, chống xói lở, bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu...; đồng thời xác định khu vực quy hoạch phù hợp với địa hình từng vùng để đảm bảo phát huy tối đa những ưu điểm của rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.
Bên cạnh đó, đề nghị UBND huyện rà soát quy hoạch để hạn chế những tác động tiêu cực đối với khu bảo tồn và có giải pháp bảo vệ, phục hồi rừng đặc dụng nhằm góp phần bảo đảm sự đa dạng sinh học, bảo tồn thiên nhiên.
3.3. Về chỉ tiêu đất cụm công nghiệp
Theo báo cáo đánh giá hiện trạng đất cụm công nghiệp tính đến thời điểm hiện nay là 0 ha. Theo điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 là 50 ha để bố trí xây dựng Dự án cụm công nghiệp thị trấn Sa Thầy. Như vậy, việc quy hoạch như trên đã sát với tình hình thực tế của địa phương chưa, quy mô cụm công nghiệp như vậy có phù hợp với tình hình thực tế và kế hoạch phát triển công nghiệp của địa phương hay không, nếu quy hoạch nhưng không sử dụng hoặc sử dụng không hết sẽ gây tình trạng đất đai bị bỏ hoang, lãng phí tài nguyên đất.... Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện giải trình, làm rõ vấn đề.
3.4. Về chỉ tiêu đất thương mại, dịch vụ
Theo đánh giá hiện trạng đất thương mại, dịch vụ đến 31/12/2015 là 0 ha, Ban đề nghị UBND huyện xem xét, đánh giá lại vì hiện nay trên địa bàn huyện đã bố trí đất để xây dựng Trung tâm Thương mại huyện, chợ cụm xã Ya Ly - Ya Tăng - Ya Xiêr, chợ xã Rờ Kơi, chợ xã Hơ Moong...
Quy hoạch đến năm 2020 là 42,9 ha đã phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương chưa, đề nghị UBND huyện làm rõ thêm.
3.5. Về chỉ tiêu đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
Theo báo cáo đánh giá hiện trạng đến 31/12/2015, đất xây dựng trụ sở cơ quan là 28,02 ha; đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp là 0 ha. Đề nghị UBND huyện xem xét, làm rõ: Đất xây dựng trụ sở cơ quan trên đã đánh giá bao gồm cả đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiêp chưa (đất xây dựng các công trình thuộc ngành và lĩnh vực về kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục & đào tạo, thể dục thể thao...) vì theo đánh giá hiện trạng thì đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp là 0 ha. Đề nghị UBND làm rõ thêm việc đánh giá hiện trạng và quy hoạch sử dụng 2 loại đất trên.
Qua phân tích, đánh giá và nhận xét nêu trên, để triển khai thực hiện tốt việc quy hoạch, quản lý quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu kỳ điều chỉnh, Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị UBND huyện bám sát Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dân của các Bộ, ngành Trung ương để triển khai thực hiện hiệu quả quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 trên địa bàn huyện.
4. Về dự thảo Nghị quyết
	4.1. Nội dung của dự thảo nghị quyết 
Sau khi nghiên cứu dự thảo Nghị quyết thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu kỳ điều chỉnh, Ban xét thấy nghị quyết đã thể hiện đầy đủ nội dung, mục tiêu và các giải pháp thực hiện. Ban Kinh tế - Xã hội thống nhất với dự thảo Nghị quyết.
4.2. Sự phù hợp của nội dung dự thảo nghị quyết với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương
Nội dung dự thảo nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu kỳ điều chỉnh được xây dựng phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước hiện hành. 
[bookmark: VNS0004]Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu được thực hiện đã góp phần tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai, khai thác tốt tiềm năng đất đai phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện; công tác chuyển mục đích sử dụng đất theo chỉ tiêu sử dụng đất của kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, đã khoanh định quỹ đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp đảm bảo an ninh lương thực, môi trường sinh thái và đa dạng sinh học; khoanh định quỹ đất phi nông nghiệp để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của huyện; đóng góp nguồn thu cho ngân sách huyện thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, thu tiền khi chuyển mục đích sử dụng đất; diện tích đất chưa sử dụng từng bước được khai thác đưa vào sử dụng hợp lý, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho phát triển kinh tế - xã hội.
Bên cạnh những kết quả đạt được quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vẫn còn một số hạn chế như: công tác đăng ký nhu cầu sử dụng đất của các ngành, địa phương chưa sát với nhu cầu thực tế, các giải pháp để thực hiện dự án chưa đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả. Bên cạnh đó trong quá trình thực hiện quy hoạch đã có sự điều chỉnh ranh giới hành chính cấp huyện, xã và một số quy hoạch ngành như quy hoạch xây dựng, quy hoạch khai thác khoáng sản, quy hoạch 03 loại rừng... Vậy, việc UBND huyện trình HĐND huyện ban hành Nghị quyết về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu kỳ điều chỉnh là cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
4.3. Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo nghị quyết với hệ thống pháp luật 
Dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu kỳ điều chỉnh được xây dựng dựa trên Luật đất đai năm 2013 và các Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của Bộ, Ngành có liên quan. 
* Ý kiến của Ban Kinh tế - Xã hội
- Đề nghị cơ quan trình tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh nội dung dự thảo nghị quyết theo thẩm tra của Ban và hoàn chỉnh thể thức dự thảo nghị quyết theo đúng quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật qui định tại Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 và Mẫu số 20, Phụ lục I kèm theo.
- Đề nghị kỳ họp biểu quyết thông qua để có cơ sở thực hiện.
Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội về Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu kỳ điều chỉnh.
Trình Hội đồng nhân dân huyện khoá X, kỳ họp bất thường xem xét, quyết định./.
	
Nơi nhận:
- Thường trực HĐND huyện (b/c);
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VTTLBKTXH.
	TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)

Nguyễn Viết Hùng
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